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THÔNG BÁO (nhắc nhở) 
 

              Kính gởi : Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở các trường THPT, GDTX,  
                                TCCN, CĐ và các đơn vị trực thuộc  
 

Tính đến 17h00 ngày 26/11/2016 đã quá 3 tuần kể từ hạn chót nộp “Báo cáo chi tiết thống 
kê số liệu tổ chức Cơ sở Quý IV năm 2016”, nhưng vẫn còn rất nhiều đơn vị CĐCS chưa thực 
hiện và gởi báo cáo về Văn phòng Công đoàn Giáo dục Thành phố. Dưới đây là danh sách các 
đơn vị chưa báo cáo : 

I- Các đơn vị Công lập : 
1 THPT Trưng Vương  39 THPT Nguyễn Trung Trực 

2 THPT  Tenlơman 40 THPT Trần Hưng Đạo 
3 THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa 41 THPT Nguyễn Thượng Hiền 
4 THPT Lương Thế Vinh 42 THPT Tân Bình 

5 THPT Thủ Thiêm 43 THPT Thủ Đức 
6 THPT Giồng Ông Tố 44 THPT Nguyễn Hữu Huân 
7 THPT Lê Quý Đôn 45 THPT Đào Sơn Tây 

8 THPT Marie Curie 46 THPT Lý Thường Kiệt 
9 THPT Nguyễn Thị Diệu 47 THPT Bà Điểm 

10 THPT Nguyễn Hữu Thọ 48 THPT Nguyễn Hữu Tiến 

11 THPT Trần Khai Nguyên 49 THPT Nguyễn Văn Cừ 
12 THPT Hùng Vương 50 THPT Phạm Văn Sáng 
13 THPT Mạc Đĩnh Chi 51 THPT Củ Chi 

14 THPT Nguyễn Tất Thành 52 THPT An Nhơn Tây 
15 THPT Lê Thánh Tôn 53 THPT Quang Trung 
16 THPT Ngô Quyền 54 THPT Trung Lập 

17 THPT Tân Phong 55 THPT Tân Thông Hội 
18 THPT Nam Saigon 56 THPT Phú Hòa 
19 THPT Lương Văn Can 57 THPT Thiếu Sinh Quân  

20 THPT Tạ Quang Bửu 58 THPT Bình Chánh 

21 THPT CNK TDTT Nguyễn Thị Định 59 THPT Lê Minh Xuân 
22 THPT Nguyễn Văn Linh 60 THPT Tân Túc 

23 THPT Phước Long 61 THPT Vĩnh Lộc B 
24 THPT Long Trường 62 THPT An Lạc 
25 THPT Nguyễn Du 63 THPT Vĩnh Lộc 

26 THPT Nguyễn An Ninh 64 THPT Nguyễn Hữu Cảnh 
27 THPT Sương Nguyệt Anh 65 THPT Bình Hưng Hòa 
28 THCS-THPT Diên Hồng 66 THPT Phước Kiển 

29 THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa 67 THPT Cần Thạnh 
30 THPT Nguyễn Hiền 68 THPT Bình Khánh 
31 THPT Trần Quang Khải 69 Trung tâm GDTX Chu Văn An 

32 THPT Thạnh Lộc 70 Trung tâm GDTX Tiếng Hoa 
33 THPT Trường Chinh 71 Trung tâm GDTX Quận 01 
34 THPT Gia Định 72 Trung tâm GDTX Quận 03 
35 THPT Trần Văn Giàu 73 Trung tâm GDTX Quận 04 
36 THPT Phú Nhuận 74 Trung tâm GDTX Quận 05 
37 THPT Hàn Thuyên 75 Trung tâm GDTX Quận 06 
38 THPT Quốc tế Việt Úc 76 Trung tâm GDTX Quận 08 



77 Trung tâm GDTX Quận 09 88 Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng 

78 Trung tâm GDTX Quận 10 89 TT hỗ trợ & phát triển GDHN cho người khuyết tật 

79 Trung tâm GDTX Quận 12 90 Tr tâm KTTH-HN Lê Thị Hồng Gấm 
80 Trung tâm GDTX Quận Bình Thạnh 91 Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức 
81 Trung tâm GDTX Quận Gò Vấp 92 Cao đẳng Kinh tế TPHCM 

82 Trung tâm GDTX Quận Tân Phú 93 Cao đẳng KT-KT Tp. Hồ Chí Minh 
83 Trung tâm GDTX Huyện Bình Chánh 94 TrC KT-NV Nam Saigon 
84 Trung tâm GDTX Huyện Hóc Môn 95 TrC KT-KT Quận 12 

85 Trung tâm GDTX Huyện Củ Chi 96 TrC KT-KT Huyện Hóc Môn 
86 Trung tâm GDTX Huyện Cần Giờ 97 Cơ quan Sở Giáo dục & Đào tạo 

87 Mầm non 19/5 98 Báo Giáo dục TP.HCM 

II- Các đơn vị Ngoài Công lập : 
1 TH-THCS-THPT Úc Châu 41 THCS-THPT Thái Bình 
2 Trường Quốc tế TAS (Mỹ Việt cũ) 42 THCS-THPT Bác Ái 
3 Trường Quốc tế dạy bằng tiếng Anh 43 THPT Thủ Khoa Huân 
4 THCS-THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 44 THPT Hai Bà Trưng 
5 THCS-THPT An Đông 45 THCS-THPT Nhân Văn 

6 THPT DL Thăng Long 46 THCS-THPT Khai Minh 
7 THCS-THPT Quang Trung Nguyễn Huệ 47 THPT Vĩnh Viễn 
8 THCS-THPT Phan Bội Châu 48 THCS-THPT Hồng Đức 
9 THPT Quốc Trí 49 THCS-THPT Trí Đức 

10 THCS-THPT Đào Duy Anh 50 THPT Minh Đức 
11 THPT Phú Lâm 51 THCS-THPT Quốc Văn Sài Gòn 
12 THCS-THPT Đinh Thiện Lý 52 THPT Thành Nhân 
13 THCS-THPT Sao Việt 53 THPT Huỳnh Thúc Kháng 
14 TH-THCS-THPT Ngô Thời Nhiệm 54 THPT Trần Cao Vân 

15 THCS-THPT Hoa Sen 55 THPT An Dương Vương 

16 TH-THCS-THPT Quốc tế Á Châu 56 THPT Nhân Việt 
17 TH-THCS-THPT Vạn Hạnh 57 THPT Nam Việt 
18 THCS THPT Duy Tân 58 TH-THCS-THPT Hoà Bình 
19 TH-THCS-THPT Trương Vĩnh Ký 59 THPT Bách Việt 
20 THCS-THPT Quốc tế APU 60 TH TT Phan Châu Trinh 
21 THPT Trần Nhân Tông 61 THCS-THPT Ngôi Sao 
22 THPT Trần Quốc Tuấn 62 TH-THCS-THPT Chu Văn An 
23 THCS-THPT Lạc Hồng 63 THPT DL Bắc Mỹ 
24 THCS-THPT Bắc Sơn 64 Cty TNHH MTV GD Đàm Lê Đức 
25 THPT Việt Âu 65 Tr Cấp Đông Dương 

26 THCS-THPT Bạch Đằng (P H Ích cũ) 66 TrC TT Kinh tế du lịch Tp. HCM 
27 THPT Đông Đô 67 Tr Cấp Bến Thành 
28 THPT Hưng Đạo 68 Tr Cấp CNTT Sài Gòn 
29 THCS-THPT Đăng Khoa 69 THTT KT-KT Vạn Tường  
30 TH-THCS-THPT Quốc Tế 70 Tr Cấp Hồng Hà 
31 THCS-THPT Việt Mỹ 71 Tr Cấp Tổng hợp Đông Nam Á 
32 THCS-THPT Việt Anh 72 Tr Cấp Việt Khoa 
33 THPT DL Phạm Ngũ Lão 73 Tr Cấp Tin học kinh Tế Saigon 
34 THPT Lý Thái Tổ 74 Tr Cấp Mai Linh 
35 THPT Đào Duy Từ 75 Tr Cấp Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh 
36 TH-THCS-THPT Nguyễn Tri Phương 76 Tr Cấp KT-KT Sài Gòn 
37 THPT Lam Sơn 77 Cao đẳng Y Dược Hồng Đức 
38 THCS-THPT Việt Thanh 78 Tr Cấp Tài chính-KT-TH Sài Gòn  
39 THCS - THPT Nguyễn Khuyến 79 Tr Cấp Tây Nam Á 
40 THPT DL Thanh Bình 80 Tr Cấp Y Dược Vạn Hạnh 



81 Tr Cấp Âu Việt 84 Tr Cấp Quang Trung 

82 Tr Cấp Đại Việt 85 Tr Cấp Bách Khoa Sài Gòn 

83 Trung tâm Ngoại ngữ Tân Văn   

Đề nghị các đơn vị có tên trên khẩn trương thực hiện và báo cáo về Công đoàn Giáo dục 
Thành phố để kịp tổng hợp và báo cáo về Liên đoàn Lao động Thành phố. 

 
Lưu ý : - Đơn vị nào quên mẫu, vui lòng truy cập trang web của Sở -> Chọn lần lượt Cơ quan 

Sở GD&ĐT -> Công đoàn -> vào cột Thông báo -> sau đó chọn trang để tìm thông 
báo ngày 25/02/2016 để download file báo cáo về máy để sử dụng (file gồm 14 nhóm 
chi tiết số liệu cần báo cáo). 

 

 - Không : Sử dụng các file mẫu báo cáo cũ (file Word hoặc file Excel từ năm 2015 
trở về trước) 

 

 - Không : Báo cáo bằng file Excel 2007, 2010 (có tên file với đuôi dạng .xlsx) 

  TM. BAN THƯỜNG VỤ 
  CHỦ TỊCH 
 
 (đã ký) 
 
 
 Nguyễn Hữu Hùng 


